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(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)
Kinh Dịch là một tác phẩm rất xưa ghi lại nhận thức của người phương Đông từ khi chưa có chữ viết về sinh hoạt của vạn vật trong Vũ Trụ, Nhân Sinh.Kinh Dịch mở đầu Triết học và mọi ngành khoa học của Đông phương. Nho Giáo là một đạo giáo triển khai và ứng dụng từ Kinh Dịch, nên có thể nói Kinh Dịch và Nho Giáo gần như là một. Ngày nay muốn học tập nghiên cứu Triết Đông tất nhiên phải tham khảo Kinh Dịch và Nho Giáo nhưng không khỏi hoang mang vì vấn đề này hiện có hai luồng truyền tải khác nhau, một luồng chính thống trong dân gian và một luồng đã bị xuyên tạc bởi chủ trương phổ biến của nhà cầm quyền phong kiến và độc tài. Phân hiểu được hai luồng truyền tải này chẳng những rút ngắn con đường học tập nghiên cứu mà còn bảo vệ được giá trị thiết thực của Kinh Dịch và Nho Giáo.

1-KINH DỊCH VÀ NHO GIÁO CHÍNH THỐNG:

                 Trải qua hơn ngàn năm lịch sử, hiện nay người bắt đầu học Dịch và Nho Giáo rất khó phân biệt vì hai bản Kinh Dịch chính thống và đã bị xuyên tạc chỉ khác nhau rất ít. Sau khi thông hiểu cơ cấu thì mới có thể nhận ra. 
                 Chính thống là phù hợp với tự nhiên và sự thật. Không thể chối cải tự nhiên của một sự vật là gồm đủ hai mặt hiện tượng và bản chất. Một sự vật có hiện tượng là Âm Dương và bản chất là cơ cấu tương giao biến hóa tuần hoàn của cặp Âm Dương đó.

  a-Đạo Âm Dương và Đạo Tam Cực:

                   Kinh Dịch có định nghĩa ‘Nhất Âm Nhất Dương Chi Vị Đạo’; cần lưu ý ngoài hai chữ Âm Dương còn có các chữ Nhất và Đạo; chỉ vỏn vẹn có 7 chữ đã mô tả đầy đủ một sự vật bao gồm hiện tượng là Âm Dương đối lập và bản chất là Âm Dương thống nhất, còn chữ Đạo bao gồm cả hai qui luật của toàn thể sự vật (đạo Thái Cực). Do đó, chữ Đạo trong các từ Đạo Âm Dương, Đạo Trú Dạ, Đạo Tam Cực, Đạo Vuông Tròn là một chữ nói đến toàn thể sự vật, các chữ còn lại chỉ để diễn đạt tính cách của sự vật mà thôi. (Kinh Dịch có Bát Quái gồm 8 quẻ 3 hào Thượng-Trung-Hạ gọi là Tiểu Thành, có 64 quẻ 6 hào với 2 lần Bát Quái gọi là Đại Thành; Trong dân gian có học thuyết Tam Tài, Tam Vận; Trong Nhân Thân Khí hóa có 3 Bộ Vị Biểu-Lý-Tấu..v..v….cũng đều là xác minh Đạo Tam Cực).

b- Kinh Dịch và Nho Giáo:

                      Như trên đã khẳng định Kinh Dịch và Nho Giáo gần như là một, nói gần như tức là có chỗ khác chút ít. Chỗ khác đó là Kinh Dịch mô tả một sự vật bằng Đạo Tam Cực, Trung Đạo giữa cặp Âm Dương tương đối - hổ căn - bình hành là đường kính của một vòng tròn mà 2 cực Âm Dương ở 2 đầu của đường kính đối lập qua Tâm gọi là cực Trung Hòa; còn Nho Giáo có chủ trương trình bày Trung Đạo là đường tương giao giữa 2 cực Nhất(Tâm bất biến, tuyệt đối) và Đa (vòng tùy duyên, tương đối), lúc này Trung Đạo là bán kính, 1 đường giữa có 2 chiều từ Đa vào Nhất gọi là Đạo, từ Nhất ra Đa gọi là Giáo. Nho Giáo dùng từ Trung Dung (Trung là Tâm bất biến,Dung là vòng tùy duyên) không khác với Phật Giáo dùng từ Viên Trung (Viên là vòng tùy duyên và Trung là Tâm bất biến); suy rộng ra cũng không khác các tôn giáo còn lại.
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2-  KINH DỊCH VÀ NHO GIÁO BỊ XUYÊN TẠC:

                          Do Kinh Dịch và Nho Giáo chính thống có chủ trương phù hợp với tự nhiên và sự thật, trái với tham vọng của nhà cầm quyền đương thời nên thay vì chống đối, hủy bỏ, họ đã xuyên tạc tinh vi và có hiệu quả.

a-Chủ trương xuyên tạc:

                         Không ai khác hơn là tập đoàn cầm quyền Phong kiến đương thời. Bằng chứng là họ bỏ qua các đề nghị của Lão Tử nơi Đạo Đức kinh; không dùng Đức Khổng Tử khác hẳn bề ngoài khen ngợi và tán dương Kinh Dịch và Nho Giáo của họ.Chủ trương xuyên tạc với các mục đích:

  - Bảo vệ lâu dài ngôi vị quân chủ.
  - Đào tạo quan lại các cấp thành một hệ thống đầy tớ trung thành.
  - Làm cho dân bị trị cam phận an tâm, khuất phục.
b-Nội dung xuyên tạc:

                          Nhằm đạt được các mục đích kể trên, nhà cầm quyền đương thời đã có một chủ trương xuyên tạc rất tinh vi:

   - Chẳng những không chống đối hủy bỏ, không thay đổi nguyên văn nếu có chỉ 1 vài chữ, mà còn hết lời ca tụng làm cho người dân đương thời và các thế hệ sau này không thể nghi ngờ. Ngữ pháp cổ rất sâu sắc, ví dụ tại Hệ Từ truyện, câu ‘Thái cực thị sinh lưỡng nghi’ thì lược bỏ chữ ‘thị’ (chữ thị rất quan trọng để chứng minh Thái Cực là toàn thể sự vật đã được phân 2 cực Âm Dương); tại Thuyết Quái truyện câu ‘Nơi Trời là Âm Dương, nơi Đất là Cương Nhu, nơi người là Nhân Trí’ thì đổi một chữ Nhân Trí thành Nhân Nghĩa (trong tứ bộ Nhân – Nghĩa – Lễ - Trí thì Nhân là Âm Hàn (   ) đối lập với Trí là Dương Nhiệt (    );  Nghĩa là Âm Nhiệt (   ) đối lập với Lễ là Dương Hàn (   ) thì mới đúng là Âm Dương tương đối). Người nghĩ cạn thấy rất phù hợp với hiện tượng nhưng suy thấu bản chất thì mới thấy tánh quan trọng của các chữ này.   

  - Tỏ ra trân quý dùng Kinh Dịch và Nho học trong giáo khoa để đào tạo Nho sĩ và dùng khoa cử để tuyển chọn quan lại (không cho phổ biến tự do mà kiểm soát trong giới hạn nhằm phục vụ quyền lợi của họ).

  -Che giấu sự thật về Trung Đạo và Bản Chất tuyệt đối, chỉ dùng hiện tượng tương đối dễ thấy để luận mọi sự vật, chứng minh các chủ trương cai trị và làm cớ áp đảo dân bị trị. Ví dụ Âm Dương có đủ 3 qui luật thì chỉ dùng qui luật Tương đối là hiện tượng dễ thấy còn 2 qui luật Hổ căn và Bình hành thì chỉ bàn qua loa để chứng minh các hiện tượng trọng Nam khinh Nữ, chính tà phân tranh. Còn đối với Thuyết Định mệnh thì chỉ dùng Dịch Tiên Thiên để chứng minh (thay vì Dịch có đủ 3 Thời loại TiênThiên,Trung Thiên và Hậu Thiên).  

c-Kết quả xuyên tạc: 
                           Với các chủ trương nội dung tinh vi kể trên, việc xuyên tạc Kinh Dịch và Nho Giáo đã có một kết quả nhất định kéo dài ngàn năm cho đến hôm nay:

   - Trung Đạo thay vì có 2 chiều chỉ còn 1 chiều là Tôi trung với Vua, Con hiếu với Cha, Quân trung với Đảng..v.v.. cụ thể của việc này là lịch sử Trung Hoa đã chứng minh từ đời Tống đã có chuyện Nhạc Phi.

   - Chữ ‘Đạo’ nói đến toàn thể sự vật đã dần dà bị quên lãng, chỉ còn nỗi bật chữ ‘Nghĩa’ để chú trọng hiện tượng dễ thấy mà thôi. Điển hình là các sách Dịch đời Tống của Chu Hy và Trình Di; nối tiếp là các quan điểm trọng Nam khinh Nữ, chồng chúa vợ tôi, chính tà phân tranh, quân tử tiểu nhân kỳ thị.

      -Xã hội Trung Hoa, một đất nước sớm có nền Triết học phương Đông lỗi lạc với Kinh Dịch và Nho Giáo, đã phân hóa thành 2 giai cấp rõ rệt, một thiểu số cầm quyền kéo dài, có đặc quyền, đặc lợi, giàu có, tham nhũng, hối lộ và đa số còn lại là bị trị, dốt nát và cam phận đói nghèo. Một nước nhỏ lân cận phía Nam Trung Hoa là Việt Nam có ngàn năm bị Trung Hoa đô hộ cũng chưa thoát khỏi hậu quả của sự xuyên tạc này.

3-ĐẠO HỌC VÀ KHOA HỌC:

                         Đạo là toàn thể sự vật (Thái cực). Đức Lão Tử, Đạo Đức kinh nói ‘Đạo pháp tự nhiên’ tức là vạn vật có đời sống thuận tự nhiên. Chủ trương xuyên tạc Kinh Dịch và Nho Giáo là trái Đạo, chỉ nhằm phục vụ lợi ích của một thiểu số cầm quyền còn hầu như đã lãng phí một vốn quí của đất nước và dân tộcTrung Hoa là Kinh Dịch và Nho Giáo.

                          Đạo học dùng nguyên lý Khí Hóa để diễn đạt mọi sinh hoạt của vạn vật. Khoa học
 dùng kỹ thuật Thực Nghiệm để xác minh đời sống của vạn vật. Một cổ truyền và một hiện
 đại,một gốc và một ngọn không thể tách rời.

                       Đạo học chủ trương cần thừa kế. Khoa học chủ trương cần phát huy Đạo học 
 không Khoa học như cây thiếu ngọn,không thể phát triển; Khoa học không Đạo học như 
cây mất gốc,không thể cân bằng. Trong tương đối thì mới có Đạo học  đối lập với Khoa học
 còn trong tuyệt đối thì Đạo chỉ có một bao gồm cả gốc Đạo học và ngọn Khoa học với Trung
 Đạo của chúng. Tiếc rằng người ngày nay không chịu hiểu để cho Đạo học kỳ thị Khoa học và
 ngược lại Khoa học kỳ thị Đạo học làm cho Đạo học không phát triển và Khoa học mất định
hướng.Điển hình là Truyền thống Đạo học Khí hóa của Đông Y bị mai một khiến cho ngành Y 
Tế hiện đại chưa thể thừa kế được vốn quý cổ truyền này.

                       Các thức giả nghiên cứu Triết Đông cần phải sáng suốt nhận định:
       -Kinh Dịch và Nho giáo chính thống là những nhận thức thuận tự nhiên,những qui luật đã được ứng dụng làm nền tảng cho mọi khoa học tại phương Đông không thể vì bị xuyên tạc mà phế bỏ những lợi ích của nền văn minh này; trái lại cần phải làm cho nó thêm trong sáng.

        -Chủ trương xuyên tạc Kinh Dịch và Nho giáo là những tội đồ của các nhà cầm quyền phong kiến và độc tài.

                        Kinh Dịch và Nho giáo là vốn quý, văn minh của nhân loại cần được học tập và phát huy, không nên chỉ vì chống đối quân chủ, độc tài mà kỳ thị người  thừa kế nền khoa học tự nhiên này.

4-NHO GIÁO VÀ PHẬT GIÁO:
                        Gần đây có vài Tỳ kheo khi giảng luận cho các Phật tử có so sánh Phật giáo là nhân bản và khoa học còn Nho giáo là mê tín và định kiến. Phải chăng đó là chỉ hiểu theo Nho giáo đã bị xuyên tạc? Nếu là Kinh Dịch và Nho giáo chính thống thì rất khoa học và thuận tự nhiên cũng như Phật giáo (rất khoa học và thuận tự nhiên) không có gì khác; Điều này đã được Thiền Sư Trí Húc (Minh) khẳng định nơi sách Chu Dịch Thiền giải:

Phương dĩ loại tụ Thiền giải Dịch

Vật dĩ quần phân Dịch giải Thiền
                          Nhờ Dịch mà Thiền được giải rõ, nhờ Thiền mà Dịch được sáng tỏ; Cho nên Dịch và Thiền đã bổ sung cho nhau, người học Dịch có Thiền mau thấy biết, người tu Thiền có học Dịch dễ Thông Lý - Đạt Sự. Thực tế này ngoài lý giải của Thiền Sư Trí Húc còn thể hiện nhiều bằng chứng nơi Phật Pháp.      

PHẬT GIÁO KHÔNG KHÁC KINH DỊCH VÀ NHO GIÁO
                           TAM BẢO               TAM PHÁP ẤN                GIÁC NGỘ
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                             BÁT QUÁI                                 BÁT CHÁNH ĐẠO
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TƯƠNG ĐỐI KHÔNG RỜI TUYỆT ĐỐI
(Khoa học không rời Đạo học, toàn thể sự vật bao gồm gốc lẫn ngọn)
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